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               Họ và tên: .................................................................   Lớp: ................
Câu 1: Khoanh vào chữ  cái trư​ớc câu trả lời đúng nhất ở mỗi câu sau:

a) Diện tích phần đất liền của nước ta chủ yếu là:

A. Đồi núi                                               B. Cao nguyên

C. Đồng bằng                                         D. Sông ngòi

b) Loại cây trồng nào được trồng nhiều nhất ở nước ta?

A. Các loại rau xứ lạnh                           B. Cây ăn quả

     C.  Cây công nghiệp                                D. Cây lúa 

c)  Tỉnh nào trong số các tỉnh sau không giáp biển?

A. Hải Phòng                                          C. Hải Dương 

B. Thái Bình                                           D. Quảng Ninh

d) Thời gian diễn ra phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh là:

      A. 1936 - 1939                     B. 1930 - 1931                           C. 1939 – 1945

Câu 2 : Hãy nối tên các nhân vật, sự kiện lịch sử ở cột A với các ý ở cột B sao cho đúng. 

	A
	
	B

	a. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời .
	
	1. Thu - đông 1950 .

	b. Chiến thắng Biên Giới 
	
	2. Ngày 3 tháng 2 năm 1930

	c. Tôn Thất Thuyết
	
	3. Tổ chức phong trào Đông Du

	d. Nhà yêu nước Phan Bội Châu 
	
	4. Cuộc phản công ở kinh thành Huế.


Câu 3: Nêu ý nghĩa của sự kiện lịch sử ngày  2 - 9 - 1945.                                                                                                                                                                  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Câu 4: Tháng 10/1947 thực dân Pháp mở đợt tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu gì?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 5: Nêu đặc điểm khí hậu của nước ta. Nêu những ảnh hưởng của khí hậu nước ta đối với đời sống và hoạt động của con người.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6: Nước ta có mấy loại đất chính ? Nêu tên các loại đất đó và đặc điểm của chúng.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................     
               Giáo viên coi                                                                          Giáo viên chấm

          (Kí và ghi rõ họ tên)                                                                          (Kí và ghi rõ họ tên)
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I

NĂM HỌC 2014 - 2015
HƯỚNG DẪN CHẤM LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ LỚP 5

I. TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)

Câu 1:  2 điểm (khoanh đúng mỗi ý cho 0,5 đ)

            Đáp án: a – A ;            b – D ;            c – C ;          d- B                 

 Câu 2:  1 điểm (nối đúng mỗi ý cho 0,25 đ)

            Đáp án: a – 2 ; b – 1 ; c – 4 ; d – 4

II. TỰ LUẬN:  (7 điểm)

Câu 1:   1,5 điểm 
             Đáp án:  Ngày 2-9-1945, tại quảng  trường Ba Đình Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỉ nguyên mới độc lập tự do mà hơn tám mươi năm đấu tranh dân tộc ta mới giành lại được.
Câu 2: : 1,5 điểm
           Đáp án:  Tháng 10 năm 1947 thực dân Pháp mở đợt tấn công lên Việt Bắc nhằm âm mưu hòng tiêu diệt cơ quan  đầu não  kháng chiến và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta để mau chóng kết thúc chiến tranh.

  Câu 3: 2 điểm 
          Đáp án: 
- Đặc điểm khí hậu của nước ta:  Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa: nhiệt độ cao (nóng), gió và mưa thay đổi theo mùa. (1 đ)
- Những ảnh hưởng khí hậu nước ta đối với đời sống và hoạt động của con người:

Khí hậu nước ta nóng và mưa nhiều nên cây cối phát triển, nhưng hằng năm hay có bão, có mưa lớn gây lũ lụt, có năm lại xảy ra hạn hán làm ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất của con người.  (1 đ)
Câu 4: 2 điểm 
Đáp án: * Nước ta có hai loại đất chính đó là đất phù sa, đất phe- ra- lít. (0,5 đ)
   * Đặc điểm của các loại đất đó: (1,5 đ)
· Đất phù sa được hình thành do sông ngòi bồi đắp và rất màu mỡ.

· Đất phe- ra- lít có màu đỏ hoặc đỏ vàng, thường nghèo mùn , nếu được hình thành trên đất ba dan thì tơi xốp, phì nhiêu.

(Lưu ý: HS có thể nêu các ý khác với đáp án trên, nếu đúng vẫn cho điểm)

Trình bày – chữ viết toàn bài trừ không quá 1 điểm
Điểm











